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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẮK MIL 

TỈNH ĐẮK NÔNG 
 

    Bản án số: 63/2021/HS-ST 

    Ngày 29/11/2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK MIL 

  - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông  r  n          n ; 

 Các Hội thẩm nhân dân:  n   r  n    n    n  v      o n         n ; 

- Thư ký phiên tòa: Ôn   rần Kim T –     ký  ủ   ò  án n ân dân  uyện 

Đắk Mil. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Mil tham gia phiên tòa:  B  

 iê Đo n  rin  - Kiểm sát viên. 

Ngày 29//11/2021, tại trụ sở  ò  án n ân dân  uyện Đắk Mil, tỉn  Đắk  ôn  

xét xử s  t ẩm  ôn  k  i vụ án  ìn  sự t ụ lý số: 72/2021/TLST-HS, ngày 

19/11/2021 t eo quyết đ n  đ   vụ án r  xét xử số: 71/2021/QĐXXS -HS ngày 

22/11/2021 đối với  á      áo:  

1. H  Du  A; sin  n m 1996; tên   i k á : K ôn ; n i sin : tỉn  Đắk Nông; 

n i đ n  ký    k ẩu t   n  tr  v      ở tr ớ  k i p ạm t i:    dân p ố B, t   tr n 

Đắk Mil,  uyện Đắk Mil, tỉn  Đắk Nông; trìn  đ      v n: 09/12; Dân t c: Kinh; 

n    n  iệp:   m nôn , con ông  ồ  ữu  , sin  n m 1956 v  bà Đ      P , sinh 

n m 1957,  ùn  tr  tại    dân p ố B, t   tr n Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉn  Đắk 

Nông; ti n án, ti n sự: Không;     ắt tạm  iữ n  y 14/9/2021 s u đ    uyển tạm 

 i m –    m t. 

2. N u  n V n M; sin  n m 1998; tên   i k á : K ôn ; n i sin  tỉn  Đắk 

Nông; n i đ n  ký    k ẩu t   n  tr  v      ở tr ớ  k i p ạm t i:   ôn   , x  Đ, 

 uyện Đắk Mil, tỉn  Đắk Nông; trìn  đ      v n: 11/12; Dân t c: Kinh; n    

n  iệp:   m nôn ; con ôn    uyễn   n   , sin  n m 1969, tr  tại: thôn T, xã Đ, 

 uyện Đắk Mil, tỉn  Đắk  ôn  v  bà Lê     S (đ    ết); ti n án, ti n sự: Không;    

 ắt tạm  iữ n  y 14/9/2021 s u đ    uyển tạm  i m –    m t. 

- N     c  qu  n l    n h   v  l  n qu n   

 B    uyễn          –  ắn  m t; 

Đ     ỉ:    dân p ố A, t   tr n Đắk Mil,  uyện Đắk Mil, tỉn  Đắk  ôn . 

B    uyễn      ồn    –  ắn  m t; 
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Đ     ỉ: Thôn Th, x  Đ,  uyện Đắk Mil, tỉn  Đắk Nông. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN  

   eo  á  t i liệu    tron   ồ s  vụ án v  diễn  iến tại p iên tò , n i dun  vụ 

án đ ợ  t m tắt n   s u:  

 Khoảng 16 gi  00 phút gày 13/9/2021, Nguyễn   n M (sin  n m 1998), tr  

tại thôn Th, xã Đ, huyện Đắk Mil, tỉn  Đắk  ôn  đến nhà Hồ Duy A (sin  n m 

1996), trú tại t  dân p ố A, th  tr n Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉn  Đắk  ôn     i t ì 

g p đối t ợng tên T (     xá  đ n  đ ợc nhân thân lai l ch), trong lúc ngồi    i T rủ 

đi mu  m  t y v  để sử dụn  t ì đ ợc Hồ Duy A và Nguyễn   n M đồng ý. T đ   

cho Hồ Duy A và Nguyễn   n M 500.000 đồng và hẹn s u k i mu  đ ợc ma túy thì 

m n  đến nhà nghỉ Tú Uyên, thu c t  dân p ố th  tr n Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk  ôn  để sử dụng. Nguyễn   n M đi u khiển xe mô tô biển số 48E1 – 334.65 

(xe m ợn của ch  Nguyễn Th  Hồng L, trú cùng thôn) chở Hồ Duy A đến tr ớc c ng 

nhà th  Vinh An, xã Đ, huyện Đắk Mil, tr ớ  k i đi Hồ Duy A và Nguyễn   n M 

mang theo mang theo m t b  dụng cụ để sử dụng ma túy tự chế. K i đến n i, 

Nguyễn   n M dùn  điện thoại di đ ng g i cho m t đối t ợn  (     xá  đ nh nhân 

thân, lai l ch) mua 500.000 đồn  đ ợc 02 gói ma túy gói trong túi nilong rồi đ     o 

Hồ Duy A cầm.  

 Đến 19 gi  25 phút cùng ngày, khi Nguyễn   n M chở Hồ Duy A v  đến 

tr ớc cồng nhà nghỉ Tú Uyên thu c t  dân p ố 8, th  tr n Đắk Mil, huyện Đắk 

Mil, tỉn  Đắk Nông thì b  lự  l ợng Cản  sát đi u tra Công an huyện Đắk Mil, 

tỉn  Đắk Nông phát hiện bắt quả tang cùng toàn b  tang vật. Tại    qu n  ảnh 

sát đi u tra, Hồ Duy A và Nguyễn   n M đ  k  i n ận toàn b  hành vi phạm t i 

của mình.  

 Tại bản kết luận  iám đ nh số: 133/KLMT-PC09 ngày 17/9/2021 của Phòng 

kỹ thuật hình sự Công an tỉn  Đắk Nông kết luận: Tinh thể màu trắn  đựng trong 02 

gói nilong trong suốt đ ợ  niêm p on  tron   ì t    ửi đến  iám đ n  đ u là ma tuý, 

có khối l ợng mẫu lần l ợt là 0,1612 gam và 0,0625 gam, là Methaphetamine. T ng 

khối l ợng là 0,2237 gam Methaphetamine. 

Hoàn lại đối t ợn   iám đ nh: Mẫu tinh thể màu trắn  tron   ì t    o n lại 

s u  iám đ nh có khối l ợng là 0,1562 gam.  

 ại Bản  áo trạn  số: 72/CTr – VKS ngày 18 tháng 11 n m 2021  ủ   iện 

kiểm sát n ân dân  uyện Đắk Mil đ  truy tố  á      áo   uyễn   n M v   ồ Duy   

v  t i “T n  t   t ái phép chất ma túy” theo quy đ n  tại k oản 1 Đi u 249  ủ  B  

luật  ìn  sự n m 2015. 

Kết quả xét  ỏi tại p iên tò ,  á      áo   uyễn   n M v   ồ Duy   đ  k  i 

n ận   n  vi p ạm t i  ủ  mìn  n   n i dun   ản  áo trạn  v  t ừ  n ận  iện kiểm 
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sát n ân dân  uyện Đắk Mil truy tố     áo v  t i “T n  t   t ái phép chất ma túy” t eo 

điểm   k oản 1 Đi u 249 B  luật  ìn  sự 2015 l  đ n , k ông oan. 

 Kết quả tr n  luận tại p iên tò , đại diện  iện kiểm sát n ân dân  uyện Đắk 

Mil đ  p ân tí  , đán   iá tín     t  ủ  vụ án,   ứn  min    n  vi p ạm t i  ủ   á  

    áo  ũn  n    á  tìn  tiết  iảm n ẹ, t n  n n  trá   n iệm  ìn  sự v   iữ nguyên 

quyết đ n  truy tố  á      áo   uyễn   n M v   ồ Duy   v  t i “T n  t   t ái phép 

chất ma túy” t eo điểm   k oản 1 Đi u 249  ủ  B  luật  ìn  sự 2015 v  đ  n      i 

đồn  xét xử: 

 -     ìn  p ạt:  

 Áp dụn  điểm   k oản 1 Đi u 249; điểm s k oản 1 Đi u 51 v  Đi u 38  ủ  B  

luật  ìn  sự n m 2015, xử p ạt b   áo  ồ Duy   từ 18 t án  đến 24 t án  tù.    i 

 ạn    p   n   ìn  p ạt tù tín  từ n  y     ắt tạm  iữ, tạm  i m n  y 14/9/2021. 

 Áp dụn  điểm   k oản 1 Đi u 249; điểm s k oản 1 Đi u 51 v  Đi u 38  ủ  B  

luật  ìn  sự n m 2015, xử p ạt b   áo   uyễn   n M từ 18 t án  đến 24 t án  tù. 

   i  ạn    p   n   ìn  p ạt tù tín  từ n  y     ắt tạm  iữ, tạm  i m n  y 

14/9/2021. 

-    vật   ứn   ủ  vụ án: Áp dụn  Đi u 47 B  luật  ìn  sự; c n  ứ Đi u 106  

B  luật tố tụn   ìn  sự n m 2015, đ  n   :  

    p n ận    qu n  ản  sát đi u tr   ôn   n  uyện Đắk Mil đ  trả lại: 01 

điện t oại di đ n  n  n  iệu  pple loại Ip one 7 plus m u  ạ      ắn t ẻ sim số 

0353.042.340; 01 xe mô tô  iển số 48E1-334.65 cho các   ủ sở  ữu  ợp p áp.  

      t u sun  v o n ân sá   n   n ớ  01 điện t oại di đ n  n  n  iệu Oppo 

 91 m u đen     ắn t ẻ sim số 0969.700.204  ủ    uyễn   n M l  p   n  tiện    

 áo sử dụn  v o việ  p ạm t i.  

      t u tiêu  ủy 0,1562   m m  t y, l  Met  mp et mine; 01    sử dụn  m  

t y; 01  ật lử    s m u x n  do k ôn   òn  iá tr  sử dụn . 

  á     cáo k ôn    o   ữ , tr n  luận  ì v    n  vi p ạm t i  ủ  mìn  m    ỉ 

đ  n      i đồn  xét xử xem xét  iảm n ẹ  ìn  p ạt   o     áo. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

  rên    sở n i dun  vụ án,   n  ứ v o t i liệu tron   ồ s  vụ án đ  đ ợ  tr n  

tụn  tại p iên tò ,   i đồn  xét xử n ận đ n  n   s u: 

 [1].      n  vi, quyết đ n  tố tụn   ủ     qu n đi u tr   ôn   n  uyện Đắk 

Mil, Đi u tr  viên,  iện kiểm sát n ân dân  uyện Đắk Mil, Kiểm sát viên tron  quá 

trìn  đi u tr , truy tố đ  t ự   iện đ n  v  t ẩm quy n, trìn  tự, t ủ tụ  quy đ n   ủ  

B   uật tố tụn   ìn  sự. Quá trìn  đi u tr  v  tại p iên tò      áo, n ữn  n   i t  m 

 i  tố tụn  k ôn      i    ý kiến  o   k iếu nại v    n  vi, quyết đ n   ủ     qu n 
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tiến   n  tố tụn , n   i tiến   n  tố tụn . Do đ ,  á    n  vi, quyết đ n  tố tụn   ủ  

   qu n tiến   n  tố tụn , n   i tiến   n  tố tụn  đ  t ự   iện đ u  ợp p áp. 

 [2]. Kết quả xét  ỏi tại p iên tò ,  á     cáo   uyễn   n M v   ồ Duy   đ  

k  i n ận   n  vi p ạm t i m      áo đ  t ự   iện đ n  n   diễn  iến sự việ  m  

 iện kiểm sát n ân dân  uyện Đắk Mil đ  truy tố, l i k  i  ủ   á      áo tại p iên 

tò  p ù  ợp với l i k  i  ủ   á      áo tại    qu n đi u tr , p ù  ợp với n   i liên 

qu n, n   i l m   ứn  v   á    ứn   ứ, t i liệu t u t ập    l u tron   ồ s  vụ án 

đ ợ  t ẩm tr   ôn  k  i,   i đồn  xét xử xét t  y:  

   o l   19  i  25 p  t n  y 13/9/2021, tại t  dân p ố 8, t   tr n Đắk Mil, 

 uyện Đắk Mil, tỉn  Đắk  ôn  C  qu n  ản  sát đi u tr   ôn   n  uyện Đắk Mil 

 ắt quả t n   ồ Duy   và   uyễn   n M đ n       n  vi t n  trữ trái p ép 0,2237 

  m m  t y, l  Met  mp et mine với mụ  đí   để sử dụn . 

  Xét qu n điểm  ủ  Đại diện  iện kiểm sát tại p iên tò  l        sở, đ n  

n   i, đ n  t i, đ n  p áp luật.  

 Do đ ,   i đồn  xét xử đủ   n  ứ để kết luận   n  vi  ủ      áo  ồ Duy   và 

  uyễn   n M đ  p ạm t i “T n  t   t ái phép chất ma túy” t eo quy đ n  tại điểm 

c k oản 1 Đi u 249  ủ  B  luật  ìn  sự n m 2015. 

Khoản 1 Đ  u 249 củ  Bộ luật hình sự n m 2015 qu  định  

“1. N ười n o t n  t   t ái phép chất ma túy m  khôn  nhằm mục đích mua 

bán, vận chuyển, sản xuất t ái phép chất ma túy thuộc một t on  các t ườn  hợp sau 

đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

… 

c) Hê ôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượn  từ 

0,1  am đến dưới 05  am; 

…” 

[3]. Xét hành vi t n  trữ trái p ép    t m  t y  ủ   á      áo  ồ Duy   và 

  uyễn   n M đ  trự  tiếp xâm p ạm đến   ín  sá   đ   quy n v  quản lý  á     t 

m  t y  ủ      n ớ ,  ây ản    ởn  r t x u đến trật tự tr   n tại đ   p   n  n i 

riên , đồn  t  i  ũn  l  ti n đ   ủ   á  tệ nạn x    i k á .  á  b   áo l  n   i    đủ 

n n  lự  trá   n iệm  ìn  sự, n ận t ứ  đ ợ    n  vi t n  trữ trái p ép    t m  t y l  vi 

p ạm p áp luật n  n  do lối sốn   uôn  t ả, n  iện n ập nên  á      áo vẫn  ố tìn  t n  

trữ trái p ép    t m  t y. Vì vậy,  ần xử p ạt  á      áo mứ   ìn  p ạt n  iêm k ắ , 

t  n  xứn  với tín     t, mứ  đ ,  ậu quả do   n  vi p ạm t i  á      áo  ây r , 

cách ly  á      áo r  k ỏi đ i sốn  x    i m t t  i  i n mới đảm  ảo đ ợ  việ   iáo 

dụ ,  ải tạo  á      áo v  r n đe p òn  n ừ    un  tron  to n x    i. 

 [4].    tín     t vụ án, mứ  đ    n  vi p ạm t i  ủ  từn      áo: Xét v  vai 

trò  ủ  từn      áo tron  vụ án t ì đây l  vụ án m n  tín     t đồn  p ạm  iản đ n, 



 5 

k ôn     sự  âu kết    t   ẽ,   n  vi p ạm t i tự p át. Do đ ,   i đồn  xét xử  ần 

xử p ạt  á      áo mứ   n n  n  n  u l  p ù  ợp. 

 [5].    tìn  tiết  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  sự:  ron  quá trìn  đi u tr  v  

tại p iên tò ,  á      áo đ  t  n  k ẩn k  i  áo v    n  vi p ạm t i đây l  tìn  tiết 

 iảm n ẹ “N ười phạm tội th nh khẩn khai báo” quy đ n  tại điểm s k oản 1 Đi u 

51  ủ  B  luật  ìn  sự 2015. Xét t  y,  ần áp dụn   á  tìn  tiết trên để xem xét 

 iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  sự   o  á      áo, t ể  iện   ín  sá   n ận đạo  ủ  

p áp luật. 

[6].    tìn  tiết t n  n n  trá   n iệm  ìn  sự  ủ   á      áo: Không có. 

 7 .    n ân t ân  ủ      áo  ồ Duy  :  ại Bản án số 57/2013/ SS  n  y 

07/11/2013  ủ   o  án n ân dân  uyện Đắk Mil xử p ạt     áo 01 n m 06 t án  tù 

  o   ởn  án treo, t  i  i n t ử t á   l  03 n m, t eo quy đ n  tại k oản 2 Đi u 

138  ủ  B  luật  ìn  sự n m 1999, sử  đ i    sun  n m 2009 (    áo p ạm t i k i 

mới 16 tu i 8 t án  23 n  y nên đ ợ   oi l  k ôn     án tí  ). 

[8].    xử lý vật   ứn : Áp dụn  Đi u 47 B  luật  ìn  sự;   n  ứ Đi u 106 B  

luật tố tụn   ìn  sự n m 2015,    p n ận tron  quá trìn  đi u tr   ôn   n  uyện Đắk 

Mil đ  t u  iữ v  trả lại 01 xe mô tô n  n  iệu n  n  iệu  ond   ision  iển số 

48E1-334.65   o       uyễn      ồn    l    ủ sỡ  ữu  ợp p áp l  p ù  ợp nên 

 ần    p n ận. 

Đối với 01 điện t oại di đ n  n  n  iệu  pple loại Ip one 7 plus m u  ạ     

 ắn t ẻ sim số 0353.042.340 do     áo  ồ Duy   do khôn  sử dụn  v o việ  p ạm 

t i nên tron  quá trìn  đi u tr   ôn   n  uyện Đắk Mil đ  trả lại   o    Đ      

P  ợn  (mẹ  ủ      áo) l  p ù  ợp nên  ần    p n ận. 

Đối với 01 điện t oại di đ n  n  n  iệu Oppo  91 m u đen     ắn t ẻ sim số 

0969.700.204  ủ    uyễn   n M l  p   n  tiện     áo sử dụn  v o việ  p ạm t i 

n n  ần t    t u, sun   ôn  quỹ n   n ớ . 

Đối với 0,1562 gam ma túy, l  Met  mp et mine; 01    sử dụn  m  t y; 01 

 ật lử    s m u x n  do k ôn   òn  iá tr  sử dụn  nên  ần t    t u, tiêu  ủy. 

[9].     ìn  p ạt    sun :   eo quy đ n  tại k oản 5 Đi u 249  ủ  B  luật 

 ìn  sự n m 2015 t ì n   i p ạm t i  òn    t ể    p ạt ti n từ 5.000.000 đồn  đến 

500.000.000 đồn .   i đồn  xét xử xét t  y: qua xác minh  á      áo l  n   i 

k ôn     t i sản, t u n ập, k ôn     đi u kiện để t i   n   ìn  p ạt    sun  nên 

k ôn  áp dụn   ìn  p ạt    sun  l  p ạt ti n đối với  á      áo. 
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[10].  ron  vụ án n y  òn    m t số v n đ   ần đ t r  n   s u: Đối với đối 

t ợn  tên T v  đối t ợn  đ   án m  t y   o  á       n (     xá  đ n  đ ợ  n ân 

t ân, l i l   )    qu n  ản  sát đi u tr   ôn   n  uyện Đắk Mil, tỉn  Đắk  ôn  

đ n  tiếp tụ  đi u tr , xá  min  k i n o      n  ứ sẽ xử lý s u. 

Đối với      uyễn      ồn   , do k ôn   iết  á       n sử dụn  xe mô tô 

 iển số 48E1-334.65 v o việ  p ạm t i nên k ôn       n  ứ để xử lý t eo quy đ n  

 ủ  p áp luật.  

[11]    án p í:  á      áo  ồ Duy   và   uyễn   n M p ải n p án p í  ìn  

sự s  t ẩm t eo quy đ n   ủ  p áp luật.  

Vì các lẽ t ên; 

QUYẾT ĐỊNH  

  1.  uyên  ố  á      áo  ồ Duy   và   uyễn   n M p ạm t i “T n  t   t ái 

phép chất ma túy”. 

Áp dụn  điểm   k oản 1 Đi u 249; điểm s k oản 1 Đi u 51  ủ  B  luật  ìn  

sự n m 2015, xử p ạt b   áo  ồ Duy   18 t án  tù.    i  ạn    p   n   ìn  p ạt 

tù tín  từ n  y     ắt tạm  iữ, tạm  i m n  y 14/9/2021. 

Áp dụn  điểm   k oản 1 Đi u 249; điểm s k oản 1 Đi u 51  ủ  B  luật  ìn  

sự n m 2015, xử p ạt b   áo   uyễn   n M 18 t án  tù.    i  ạn    p   n   ìn  

p ạt tù tín  từ n  y     ắt tạm  iữ, tạm  i m n  y 14/9/2021. 

2.    xử lý vật   ứn : Áp dụn  Đi u 47  ủ  B  luật  ìn  sự; Đi u 106  ủ  B  

luật tố tụn   ìn  sự n m 2015: 

    p n ận    qu n  ản  sát đi u tr   ôn   n  uyện Đắk Mil đ  trả lại: 01 

điện t oại di đ n  n  n  iệu  pple loại Ip one 7 plus m u  ạ      ắn t ẻ sim số 

0353.042.340; 01 xe mô tô  iển số 48E1-334.65 cho các   ủ sở  ữu  ợp p áp.  

     t u sun  v o n ân sá   n   n ớ  01 điện t oại di đ n  n  n  iệu Oppo 

 91 m u đen     ắn t ẻ sim số 0969.700.204  ủ    uyễn   n M l  p   n  tiện    

 áo sử dụn  v o việ  p ạm t i.  

     t u tiêu  ủy 0,1562   m m  t y, l  Met  mp et mine; 01    sử dụn  m  

t y; 01  ật lử    s m u x n  do k ôn   òn  iá tr  sử dụn . 

3.    án p í:   n  ứ k oản 2 Đi u 136  ủ  B  luật  ố tụn   ìn  sự; áp dụn  

điểm   k oản 1 Đi u 23      quyết số 326/2016/ B  Q 14 n  y 30-12-2016  ủ  

Ủy   n     n  vụ Quố    i quy đ n  v  án p í, lệ p í  ò  án.  

Bu    á      áo  ồ Duy   v    uyễn   n M m i     áo p ải    u 200.000 

đồn  (Hai t ăm n hìn đồn ) án p í  ìn  sự s  t ẩm. 

 4.    quy n k án   áo:  á      áo    quy n k án   áo to n     ản án tron  

 ạn m  i l m n  y kể từ n  y tuyên án.     i    quy n lợi, n  ĩ  vụ liên quan 
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vắn  m t tại p iên tò  đ ợ  quy n k án   áo tron   ạn luật đ n  15 n  y, tín  từ 

n  y n ận đ ợ   ản án  o    ản án đ ợ  niêm yết. 

                        
Nơi nhận:  

-    D tỉn  Đắk  ôn ; 

-  KS D  uyện Đắk Mil; 

- Sở    p áp tỉn  Đắk  ôn ; 

- Công an  uyện Đắk Mil; 

-   i  ụ     DS  uyện Đắk Mil; 

- B   áo;  

-     i    quy n lợi, n  ĩ  vụ liên qu n; 

-   u:    v   S. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 đ  ký và đóng d u  
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